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Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 Bắc Giang (2016-2017) 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
 
 

I.Listening. 
 
Part 1. Listen to the recording and circle the appropriate answer A, B, or C.1. A. 6:15 
 
2. C. by bus 
 
3. B. The boy with the straight hair and glasses. 
 
4. A. in the bookshop 
 
Part 2. Listen to the report and then complete the notes (ONE word for each gap) 
 
1. pollution 
 
2. oil 
 
3. 1/one 
 
4. water 
 
5. cloudy 
 
II.Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others. 
 
B – Phát âm là /ɪ/, những từ còn lại phát âm là /aɪ/. 
 
C – Phát âm là /f/, những từ còn lại không phát âm gh. 
 
D – Không được phát âm, những từ còn lại phát âm là /ɒ/. 
 
A – Phát âm là /id/, những từ còn lại phát âm là /d/. 
 
 
III.Choose the best answer among A, B, C or D to complete the 

sentences A – arrived – arrive in + place : đến nơi nào đấy. 

D – Ở đây cần một tính từ bổ nghĩa cho danh từ đứng sau nó => traditional (truyền thống). 
 
B – Câu hỏi đuôi (Tag question) sử dụng thể ngược lại của trợ động từ của mệnh đề đứng trước 
nó. Ở đây mệnh đề trước của nó có trợ động từ là „did‟ => câu hỏi đuôi: didn‟t they? 
 
A – Ở đây cần 1 tính từ so sánh nhất => the most interesting. 
 
B – turn off the faucet (tắt vòi nước). 
 
C – congratulations (chúc mừng!) là câu trả lời hớp lí nhất.  
 
IV.Give the correct tense/form of the verb in the brackets. 
 
Crashed – Vì đây là hành động đã xảy ra trong quá khứ và chấm dứt trong quá khứ => thì quá khứ 
đơn. 
 
Taking – Enjoy + V-ing (Thích làm gì). 
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Have already prepared/Have already been preparing – Already => thì hiện tại hoàn thành. Hành 
động này đã xảy ra ngay gần thời điểm nói rồi hoặc có thể sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn 
tương tự như thì hiện tại hoàn thành nhưng mang tính nhấn mạnh hơn về sự liên tục không ngừng. 
 
Would you do – Câu điều kiện loại 2 thể hiện điều không thể xảy ra ở hiện tại. Mệnh đề chính 
S + would + Verb, mệnh đề if chia ở thì quá khứ đơn. 
 
 
V.Complete the dialogue by filling in each blank with one of the expressions 
 
1. C – Câu trả lời là „I have‟ => câu ở hỏi thì hiện tại hoàn thành => „Have you finished your 

exam? 
 
2. D – Câu trả lời nói rằng „some of the questions were quite hard.‟ một số câu hỏi khá khó. => Câu 

hỏi  
„Were the questions difficult?‟ 
 
3. B – Câu trả lời „Yes, it was about the subject I like most at school.‟ Nó là về chủ đề mà tớ 
thích nhất ở trường. =? Câu hỏi “Did you have to write a paragraph in your exam?”. 
 
4. A - Everything will be all right. Bách lo lắng „I‟m not sure‟. Nên câu trả lời của Nga là an ủi 
“Mọi thứ sẽ ổn thôi. 
 
VI.Fill in each numbered blank with one suitable word phrase from the box to complete 
the passage. 
 
For – be famous for (nổi tiếng về cái gì). 
 
Who – Đại từ quan hệ „who‟ thay thế cho chủ ngữ là người. 
 
Is held – dạng bị động (Được tổ chức). 
 
Participants – người tham dự. 
 
VII.Read the passage carefully then answer the questions. 
 
1. Tran Lap is a Vietnamese rocker and songwriter 
Or: Tran Lap is the leader of the country‟s most famous rock band.  
 
Or: Tran Lap is the one who turned Buc Tuong from a student rock group into Vietnam‟s most 

successful rock band and was also one of the four judges of the program “Giong hat Viet” on 

VTV3. 
 
2. He began his artistic career in 1993. 
 
3. He graduated from Hanoi National University 
 
4. Yes, he was. 
 
VIII.Rewrite the sentences so that it means the same as the first one, beginning with the 

given words. 
 
1. My teacher asked me which school I was applying for. 
 
2. In spite of its benefits, Facebook is time-consuming and risky. 
 
Or: In spite of having benefits, Facebook is time-consuming and risky. 
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IX.Use the words and phrases provided to make meaningful sentences. 
 
1. My father used to go to work by bus. 
 
Or: My father gets/is/was used to going to work by bus. 
 
2. The girl who/whom/that you met last night is/was my best friend. 
 
X.Write a paragraph: Which subject do you like most at school? In about 60-80 words, 

write a paragraph about it. 
 
There many subjects in school to learn, but among them, I love studying English most. The first 

reason is that it is useful for my future job. As our country is becoming globalized, English is 

required in many aspects of work. Secondly, I find English is really interesting to learn. Knowing a 

language is about knowing a culture, and studying English acknowledges me much not only how to 

use it, but also about people and customs. In short, learning English is one of my favorite hobby 

which does me much good. 

 


